Dự thảo 1

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



Số:         /2013/TT- BKHCN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


           Hà Nội, ngày        tháng     năm 2013


THÔNG TƯ

 Quy định quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định các tiêu chí, điều kiện và trình tự, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (bao gồm cả phụ tùng, bộ phận thay thế) vào Việt Nam theo các mục đích:
- Triển khai các dự án đầu tư; 
- Thực hiện các hợp đồng gia công; 

- Thương mại.
- Tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp nhưng không đi theo dự án đầu tư; 

- Mua lẻ để phục vụ sửa chữa, thay thế hoặc mở rộng sản xuất của doanh nghiệp.
2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:

- Không để sử dụng trong nước: quá cảnh; chuyển khẩu; tạm nhập, tái xuất (trừ các hợp đồng gia công); 
- Nhận chuyển giao từ các khu chế xuất trong nước;
- Vì mục đích an ninh, quốc phòng.
Điều 2.  Đối tượng áp dụng


Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng để sử dụng trong nước.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu

 1. Nhà nước không khuyến khích việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.


2. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn lao động khi sử dụng và phù hợp với các nội dung quy định tại các văn bản hiện hành sau:


- Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá quốc gia.

- Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;


- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của vùng  trong từng thời kỳ; 


- Quy hoạch phát triển ngành.

3. Không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà nước ngoài đã công bố loại bỏ do lạc hậu.


4. Trong quá trình triển khai dự án đầu tư, chủ đầu tư chỉ được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng khi Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nêu trong hồ sơ dự án đầu tư đã được đăng ký hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Việc sử dụng ngân sách nhà nước để nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải được kiểm soát chặt chẽ.


Điều 4. Tiêu chí xác định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, được phép nhập khẩu có điều kiện
1. Tiêu chí đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu:

a) Lạc hậu, năng suất chất lượng kém. 
b) Không đáp ứng yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng. 

c) Thuộc danh sách máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà nước ngoài đã công bố loại bỏ.

d) Thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của Chính phủ.

2. Tiêu chí đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu thuộc Danh mục:

a) Thuộc các lĩnh vực sản xuất các loại sản phẩm, hàng hóa thiết yếu cho xã hội.

b) Là các loại máy móc, thiết bị quan trọng trong dây chuyền sản xuất, kinh doanh. Có yếu tố quyết định chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, công trình, dịch vụ. 
b) Loại trong nước chưa sản xuất được.

c) Loại có công nghệ ổn định, vòng đời tương đối dài.
d) Giá trị sử dụng (chất lượng) còn lại cao và đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng.
3. Tiêu chí đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng khác được nhập khẩu (các loại còn lại, không thuộc khoản 1 và khoản 2 Điều này):

a) Giá trị sử dụng (chất lượng) còn lại cao và đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng.

b) Đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong nước.


Điều 5. Các Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, được phép nhập khẩu 

1. Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I Thông tư này (dưới đây viết tắt là Danh mục cấm nhập khẩu).
     2. Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu tại Phụ lục II Thông tư này (dưới đây viết tắt là Danh mục được phép nhập khẩu).


Điều 6. Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 

1. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc Danh mục được phép nhập khẩu nếu đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

a) Đã qua sử dụng không quá 05 năm kể từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu; và
b)  Có giá trị sử dụng (chất lượng) còn lại từ 80% trở lên.
2. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng khác (ngoài Danh mục cấm nhập khẩu và Danh mục được phép nhập khẩu) được nhập khẩu nếu đáp ứng yêu cầu sau:

 Có giá trị sử dụng (chất lượng) còn lại từ 80% trở lên.

Điều 7. Trình tự, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dùng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
1. Hồ sơ đăng ký nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng gồm:

a) Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu

b) Thuyết minh về dự án đầu tư, bao gồm nội dung và giải pháp khoa học và công nghệ; danh sách máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu (tên, số lượng, đặc tính kỹ thuật cơ bản, nước nhập khẩu) của hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Tài liệu kỹ thuật của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, thể hiện rõ tên, năm sản xuất.

d) Giấy chứng nhận giá trị sử dụng (chất lượng) còn lại của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu do tổ chức giám định chất lượng độc lập cấp.

đ) Hồ sơ nhập khẩu của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (bản sao): hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, đơn vận chuyển hàng và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Doanh nghiệp gửi 01 bộ Hồ sơ đăng ký về Bộ Khoa học và Công nghệ tại trụ sở Bộ hoặc qua đường bưu điện.

2. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ và có ý kiến về đủ điều kiện nhập khẩu và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp.

3. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để thẩm tra hồ sơ trước khi trả lời cho doanh nghiệp.

Trường hợp này thời gian thẩm tra không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ.

Điều 8. Trình tự, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dùng kinh phí từ nguồn vốn khác

1. Khi làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan, doanh nghiệp gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu kỹ thuật chứng minh năm sản xuất và giá trị sử dụng còn lại của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu. 
2. Chứng minh giá trị sử dụng (chất lượng) còn lại:

a) Chứng thư giám định giá trị sử dụng (chất lượng) còn lại của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu do tổ chức giám định chất lượng độc lập cấp (đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thuộc Danh mục được phép nhập khẩu thuộc khoản 1 Điều 6 Thông tư này); 
b) Bản cam kết của doanh nghiệp về giá trị sử dụng (chất lượng) còn lại đáp ứng điều kiện nhập khẩu (đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc khoản 2 Điều 6 Thông tư này). 

3. Cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, tài liệu, căn cứ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này, xem xét đủ điều kiện nhập khẩu của doanh nghiệp.

Điều 9. Trình tự, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng từ các nước có công bố loại bỏ
1. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu từ các nước đã có công bố loại bỏ chỉ được nhập khẩu khi đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm tra, xác nhận không thuộc lĩnh vực bị cấm nhập khẩu và đáp ứng các điều kiện nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
2. Hồ sơ đăng ký gồm:
a) Văn bản đề nghị xác nhận.
b) Thuyết minh về dự án đầu tư, bao gồm nội dung và giải pháp khoa học và công nghệ; danh sách máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (tên, số lượng, đặc tính kỹ thuật cơ bản, nước nhập khẩu) của hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với các dự án đầu tư); 
c) Tài liệu kỹ thuật của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, thể hiện rõ tên, năm sản xuất.

d) Chứng thư giám định giá trị sử dụng (chất lượng) còn lại của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu do tổ chức giám định chất lượng độc lập cấp (đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thuộc Danh mục nhập khẩu có điều kiện thuộc khoản 1 Điều 6 Thông tư này); Bản cam kết của doanh nghiệp về chất lượng đáp ứng điều kiện nhập khẩu (đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thuộc khoản 2 Điều 6 Thông tư này). 
đ) Hồ sơ nhập khẩu của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (bản sao): hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, đơn vận chuyển hàng và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Doanh nghiệp gửi 01 bộ Hồ sơ đăng ký về Bộ Khoa học và Công nghệ tại trụ sở Bộ hoặc qua đường bưu điện.

3. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thẩm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Điều 10.  Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng chịu sự kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.
2. Mọi hành vi vi phạm các quy định nêu tại Thông tư này, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Khoa học và Công nghệ giao Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ làm đầu mối triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm công bố máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu từ các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.
3. Theo yêu cầu quản lý của từng thời kỳ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan bổ sung, sửa đổi Danh mục cấm nhập khẩu và Danh mục được phép nhập khẩu cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ….tháng ….năm 2014 và huỷ bỏ hiệu lực của Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và Công văn số 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ, tổ chức, cá nhân cần phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.                         



	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc Hội;
- Tòa án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,;

- Công báo VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Lưu VT, Vụ ĐTG.
	   BỘ TRƯỞNG
   Nguyễn Quân



PHỤ LỤC I

DANH MỤC 

MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 

ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU

(ban hành kèm theo Thông tư số ...../2013/TT-BKHCN ngày    tháng    năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

	STT
	Tên lĩnh vực
	Bộ, ngành

 quản lý

	01
	Dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng
	Bộ Công Thương

	02
	Dây chuyền công nghệ cán thép
	Bộ Công Thương

	03
	Dây chuyền công nghệ sản xuất tuyển quặng, luyện kim
	Bộ Công Thương

	04
	Dây chuyền công nghệ sản xuất giấy và bột giấy
	Bộ Công Thương

	05
	Dây chuyền công nghệ sản xuất chế biến thực phẩm
	Bộ Công Thương

	06
	Dây chuyền công nghệ sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế
	Bộ Y tế

	07
	Dây chuyền công nghệ phục vụ hoạt động dầu khí
	Bộ Công Thương

	08
	Dây chuyền công nghệ phục vụ ngành điện lực
	Bộ Công Thương

	09
	Dây chuyền công nghệ sản xuất hóa chất cơ bản, phân bón, thuốc trừ sâu
	Bộ Công Thương

	10
	Dây chuyền công nghệ in đúc tiền
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


2. Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
	STT
	Tên lĩnh vực, máy móc, thiết bị
	Bộ, ngành 

quản lý

	01
	Các máy móc, thiết bị thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

	Chính phủ, các Bộ, ngành

	02
	Máy móc, thiết bị thí nghiệm phục vụ cho giáo dục nhập khẩu bằng NSNN
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	03
	DM cấm nhập khẩu theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	04
	DM sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	05
	Thiết bị yêu cầu độ chính xác cao như: thiết bị đo lường, thí nghiệm, kiểm tra, thiết bị điều khiển điện tử
	

	06
	Máy đo công năng, kiểm tra y sinh tố chất thể lực vận động viên: máy đo hô hấp, đo nhịp tim, xét nghiệm huyết học, đo lực giậm nhảy, điện tâm đồ, đo loãng xương,...
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	07
	Máy móc, thiết bị dùng để luyện tập, tăng cường thể lực, thể dục thể thao: máy tập chạy, hệ thống máy tập nâng cơ (ép ngực, tập cơ tay, cơ chân, cơ bụng, cơ lưng...), máy tập tạ,..
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	08
	Thiết bị phục vụ phòng chiếu phim: ghế ngồi, âm thanh, ánh sáng, các thiết bị tạo hiệu ứng khói lửa, sấm chớp, mưa gió...
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	09
	Máy móc, thiết bị trong lĩnh vực ngân hàng như: cửa kho tiền, máy hủy tiền, thiết bị phụ trợ in tiền, máy kiểm đếm, máy phân loại tiền đa chức năng...
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	
	
	


PHỤ LỤC II

DANH MỤC 

MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 

ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU 

(ban hành kèm theo Thông tư số ...../2013/TT-BKHCN ngày    tháng    năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu

	STT
	Tên lĩnh vực
	Bộ, ngành

 quản lý

	01
	Dây chuyền công nghệ phục vụ đóng tàu và sửa chữa tàu
	Bộ Công Thương

	
	
	

	
	
	


2. Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu

	STT
	Tên lĩnh vực, máy móc, thiết bị
	Bộ, ngành

 quản lý

	01
	Các máy móc, thiết bị là hàng hóa nhập khẩu theo quy định riêng quy định tại Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.


	Chính phủ, các Bộ, ngành

	02
	Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình xây dựng
	Bộ Xây dựng

	03
	Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình thủy lợi
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	04
	Nồi hơi có năng suất làm việc lớn hơn 2 tấn hơi/h và áp suất làm việc lớn hơn 13 bar.


	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	05
	Bình chịu áp lực: các loại bình thể tích nhỏ hơn 5m3 và áp suất lớn hơn 10 bar, không dùng để chứa khí cháy nổ, độc hại.


	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	06
	Cần trục các loại có tải trọng từ 30 tấn trở lên.


	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	07
	Pa lăng điện, pa lăng kéo tay có tải trọng lớn hơn 3 tấn


	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	08
	Xe tời điện chạy trên ray có thời gian.


	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	09
	Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1000kg trở lên.


	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	10
	Xe nâng người.


	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

	11
	Phương tiện thủy cao tốc chở khách
	Bộ Giao thông vận tải
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